
Số 

TT 
Họ và Tên Chức Vụ Số điện thoại

1 Nguyễn Phạm Tuấn BT-CT. UBND xã 0918823414

2 Nguyễn Văn Thường PBT. ĐU - CT.UBMTTQVN xã 0918678179

3 Lê Trung Hồng PBT. ĐU- Trưởng khối dận 0918678179

4 Phạm Thị Huỳnh Nga Trưởng ban tổ chức 0326328252

5 Nguyễn Thị Cúc Cán bộ văn phòng Đảng ủy 0349901551

6 Tô Điền PCT. UBMTTQ 0933474477

7 Nguyễn Thị Hàn Ni CT. Hội LHPN 0375967778

8 Hồ Thị Hồng Nhung PCT. Hội LHPN 0383381073

9 Lê Thị Quỳnh Như BT. Đoàn thanh niên 09899779020

10 Nguyễn Thị Kim Thanh PBT. Đoàn thanh niên 0976081013

11 Cao Văn Hân CT. Hội Cựu chiến binh 0329222968

12 Nguyễn Minh Bổn PCT. Hội Cựu chiến binh 0965834354

13 Huỳnh Công Hợp CT. Hội nông dân 0944909612

14 Dương Công Tâm PCT. Hội nông dân 0976929797

1 Võ Thị Hưởng PCT. HĐND xã 0986773706

2 Trương Hòa Lắm PCT. UBND xã 0985006722

3 Phạm Thị Bé Tư PCT. UBND xã 0987834463

4 La Thị Lan Thanh CC. văn phòng thống kê xã 0971144268

5 Lê Thị Ngân CC. Tư pháp - Hộ tịch 0766996851

6 Nguyễn Huy Vũ CC. ĐCNN-XDMT 0973456535

7 Nguyễn Trung Cang CC. VHXH 0987070599

8 Trần Thanh Bình CC. VHXH 0981563561

9 Ngô Trần Phú CC. Tài chính - kế toán 0989716416

10 Dương Thị Tuyết Sơn CC. Tài chính - kế toán 0907388475

11 Nguyễn Ngọc Phượng CC. Tư pháp - Hộ tịch 0817278639

12 Nguyễn Thị Ngọc Lan CB. Nông thôn mới 0969116861

13 Mai Thị Diền CB. XĐGN- GĐTE 0939711062

14 Lê Trí Thông CB. Đài truyền thanh 0974947969

15 Nguyễn Văn Bé Bình CT. hội chữ thập đỏ 0983267218
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16 Đỗ Phạm Bình Đẳng CB. Giao thông thủy lợi 0977985488

17 Nguyễn Thành Đạt CT. Hội người cao tuổi 0986222849

18 Nguyễn Trung Chánh CT. Hội Khuyến học 01215402417

19 Mai Ri CT. Hội người tàn tật 0987434930

20 Lê Bảo Trung CC. ĐCNN-XDMT 0987522836

21 Nguyễn Văn Hải KTV. Nông nghiệp 0972425171

22 Trần Phước Hữu KTV. Thúy y 0986544052

23 Tống Ngọc Dương KTV Khuyến nông '01694444647

24 Phan Văn Đà Trưởng Công an 0917615994

25 Uông Thành Song Phó Công an 0915707798

26 Nguyễn Hữu Cao CB. Công an viên 0976746969

27 Trần Thanh Bình CHT. Quân sự 0968001014

28 Nguyễn Văn Lắn Phó CHT.QS 0962371707

29 Võ Hữu Tâm Phó CHT.QS 0768838588

30 Bùi Minh Nam Trưởng trạm Y tế xã 0913198997

31 Nguyễn Văn Truyển  Phó trưởng trạm Y tế xã 0983015554

1 Nguyễn Thành Kha Trưởng ấp Đông Bình Nhất 0985852696

2 Nguyễn Hữu Lời Phó ấp Đông Bình Nhất 0376366306

3 Nguyễn Ngọc Nuôi Trưởng ban công tác mặt trận ấp 0985830856

4 Nguyễn Văn Thơ CHT. Hội cực chiến binh 0917956581

5 Đào Văn Lạc CHT. Hội nông dân 0387956688

6 Nguyễn Thị Yến Phượng CHT. Hội phụ nữ 0345596299

7 Huỳnh Công Trí Trưởng ấp Đông Bình Trạch 0946496688

8 Từ Văn Mành Phó ấp Đông Bình Trạch 0969580506

9 Quách Thị Hải Lăng Trưởng ban công tác mặt trận ấp 0911807804

10 Trần Văn Tỷ CHT. Hội cực chiến binh 0869623720

11 Huỳnh Thị Kính CHT. Hội phụ nữ 0385565009

12 Trần Đức Hồng CHT. Hội nông dân 0376489798

13 Trịnh Hoàng Hải Trưởng ấp Trung Thành 0965707880

14 Nguyễn Duy Khánh Trưởng ban công tác mặt trận ấp 0968921129

15 Trần Bình Trọng Phó ấp Trung Thành 0965423806

16 Mai Ngọc Diệp CHT. Hội phụ nữ 01678358272

17 Nguyễn Thanh Hải CHT. Hội nông dân 0339531196

18 Lê Văn Phúc CHT. Hội cực chiến binh 0329214866

19 Lê Nhựt Lợi Trưởng ấp Tân Thành 0393669610

20 Trần Văn Bửu Trưởng ban công tác mặt trận ấp 0987994935

21 Trần Thành Bỉ Phó ấp Tân Thành 0987687670

22 Chế Thị Kim Thoa CHT. Hội phụ nữ 0965343895

23 Nguyễn Thị Kim Pha CHT. Thanh niên 0344022141
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24 Phan Thanh Phong CHT. Hội nông dân 0347009147

26 Nguyễn Ngọc Thạch Trưởng ấp ĐP1 0943548017

27 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trưởng ban công tác mặt trận ấp 0369548952

28 Nguyễn Tấn Đạt Phó ấp ĐP1 0778184752

30 Võ Thị Bích Thu CHT. Thanh niên 0702813026
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Trương Hòa Lắm
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Trương Hòa Lắm

Vĩnh Thành, ngày 20 thang 10 năm 2020
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PHÓ CHỦ TỊCH
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